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Phụ lục

Đơn vị tính: triệu đồng

5.656.506,084 4.777.221,043 308.278,560

TỔNG CỘNG 6.564.107 3.518.838 618.782 310.503,440 50,2% 308.278,560 308.278,560

A
Vốn NSTW theo QĐ số 1508/QĐ-TTg 
ngày 04/12/2024 của TTgCP

2.649.269 1.100.000 315.082 194.903,685 61,9% 120.178,315 120.178,315

I
Vốn NSTW thuộc kế hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2021-2025 giao đầu kỳ

2.649.269 1.100.000 315.082 194.903,685 61,9% 120.178,315 120.178,315

a Giao thông 2.281.569 800.000 14.382 1.296,867 9,0% 13.085,133 13.085,133

1
Đường Nguyễn Hoàng và cầu Vượt sông 
Hương

2023-2026
C 590m, Đ 

1,08km
2177 ngày 09/9/2022 2.281.569 800.000 14.382,000 1.296,867 9,0% 13.085,133 13.085,133

-
Dự án thành phần: Chỉnh trang cảnh quan bờ 
bắc cầu Nguyễn Hoàng

14.382 1.296,867 9,0% 13.085,133 13.085,133

- Khoản 1 Điều 72 Luật Đầu tư công 2024, 
dự án được cấp có thẩm quyền bổ sung vốn 
sau ngày 30 tháng 9 năm kế hoạch thì thời 
gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn 

được bổ sung đến hết ngày 31 tháng 12 năm 
sau.

- Điểm d khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư 
công 2024, đơn vị chỉ có duy nhất 01 dự án 
trong năm kế hoạch vốn NSTW hoặc không 

thể thực hiện điều chỉnh kế hoạch

b Trùng tu di tích Huế 367.700 300.000 300.000 193.050,854 64,4% 106.949,146 106.949,146

1
Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo hệ thống Kinh thành
Huế (giai đoạn 2)

 2022-2027 3323 ngày 25/12/2024 367.700 300.000 300.000 193.050,854 64,4% 106.949,146 106.949,146

- Điểm b khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư 
công 2024, dự án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư, giải phóng mặt bằng.
- Điểm c khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư 

công 2024, dự án được bố trí kế hoạch vốn 
để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 
kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế 

hoạch năm sau.
- Điểm d khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư 

công 2024, dự án bị ảnh hưởng tiến độ do 
thiên tai, mưa lũ

c

Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác 
xã tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-
2025

2022-2026
968 ngày 04/5/2023;
967 ngày 04/5/2023 0 0 700 555,964 79,4% 144,036 144,036

Số QĐ phê duyệt 
DA; 

ngày/tháng/năm

Tổng mức đầu tư
Số vốn KH 2026 
chưa giải ngân 
đến hết ngày 
31/01/2026

Kéo dài thời gian 
thực hiện và giải 
ngân kế hoạch 

đầu tư vốn 2025 
sang năm 2026

Lý do đề xuất kéo dài thời gian thực hiện 
và giải ngân sang năm 2026

Giải ngân Kế hoạch năm 2025 
nguồn vốn NSTW đến hết ngày 

31/01/2026

Luỹ kế giá trị 
giải ngân Kế 

hoạch năm 2025 
nguồn vốn 

NSTW đến hết 
ngày 31/01/2026

KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2025
Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương

Quyết định đầu tư

Ghi 
chú

Kế hoạch năm 
2025 nguồn vốn 

NSTW 
Tỷ lệ giải ngân 
kế hoạch vốn 
năm 2025 đến 

hết ngày 
31/01/2026

(Kèm theo Nghị quyết số                 /NQ-HĐND ngày    tháng      năm 2026 của Hội đồng nhân dân thành phố Huế)

Số TT Danh mục dự án Mã dự án
Địa điểm 
xây dựng

Th. gian
KC-HT 

Năng lực
thiết kế

Tổng số
Tr.đó: NSTW



2

Số QĐ phê duyệt 
DA; 

ngày/tháng/năm

Tổng mức đầu tư
Số vốn KH 2026 
chưa giải ngân 
đến hết ngày 
31/01/2026

Kéo dài thời gian 
thực hiện và giải 
ngân kế hoạch 

đầu tư vốn 2025 
sang năm 2026

Lý do đề xuất kéo dài thời gian thực hiện 
và giải ngân sang năm 2026

Giải ngân Kế hoạch năm 2025 
nguồn vốn NSTW đến hết ngày 

31/01/2026

Luỹ kế giá trị 
giải ngân Kế 

hoạch năm 2025 
nguồn vốn 

NSTW đến hết 
ngày 31/01/2026

Quyết định đầu tư

Ghi 
chú

Kế hoạch năm 
2025 nguồn vốn 

NSTW 
Tỷ lệ giải ngân 
kế hoạch vốn 
năm 2025 đến 

hết ngày 
31/01/2026

Số TT Danh mục dự án Mã dự án
Địa điểm 
xây dựng

Th. gian
KC-HT 

Năng lực
thiết kế

Tổng số
Tr.đó: NSTW

1

Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 
tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2025-
Nhà xưởng, sân bãi, máy móc, trang thiết bị 
phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Hợp tác xã lâm nghiệp bền vững Thượng 
Nhật, huyện Nam Đông.

200 112,238 56,1% 87,762 87,762

- Điểm c khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư 
công 2024, dự án được bố trí kế hoạch vốn 
để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 
kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế 

hoạch năm sau.
- Điểm d khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư 

công 2024, dự án bị ảnh hưởng tiến độ do 
thiên tai, mưa lũ

2

Dự án Xây mới quầy bán sản phẩm, nhà 
phục vụ cho hoạt động trải nghiệm phục vụ 
sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã Mây tre 
đan Bao La, xã Quảng Phú, huyện Quảng 
Điền

500 443,726 88,7% 56,274 56,274

- Điểm c khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư 
công 2024, dự án được bố trí kế hoạch vốn 
để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 
kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế 

hoạch năm sau.
- Điểm d khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư 

công 2024, dự án bị ảnh hưởng tiến độ do 
thiên tai, mưa lũ

B
Vốn NSTW đầu tư trường học xã biên giới 
theo QĐ số 2231/QĐ-TTg ngày 09/10/2025 
của TTgCP

418.838 418.838 153.200 109.744,159 71,6% 43.455,841 43.455,841

1
Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học 
và trung học cơ sở tại xã A Lưới 3

2025-2026
3411/QĐ-UBND ngày 

03/11/2025 178.433 178.433 72.400 42.709,940 59,0% 29.690,060 29.690,060

Khoản 1 Điều 72 Luật Đầu tư công 2024, 
dự án được cấp có thẩm quyền bổ sung vốn 
sau ngày 30 tháng 9 năm kế hoạch thì thời 
gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn 

được bổ sung đến hết ngày 31 tháng 12 năm 
sau.

2
Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học 
và trung học cơ sở tại xã A Lưới 4

2025-2026
3412/QĐ-UBND ngày 

03/11/2025 240.405 240.405 80.800 67.034,219 83,0% 13.765,781 13.765,781

Khoản 1 Điều 72 Luật Đầu tư công 2024, 
dự án được cấp có thẩm quyền bổ sung vốn 
sau ngày 30 tháng 9 năm kế hoạch thì thời 
gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn 

được bổ sung đến hết ngày 31 tháng 12 năm 
sau.

C
Vốn NSTW để thực hiện NQ 57 theo QĐ 
số 2582/QĐ-TTg ngày 24/11/2025 của 
TTgCP

50.000 0,000 0,0% 50.000,000 50.000,000

Khoản 1 Điều 72 Luật Đầu tư công 2024, 
dự án được cấp có thẩm quyền bổ sung vốn 
sau ngày 30 tháng 9 năm kế hoạch thì thời 
gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn 

được bổ sung đến hết ngày 31 tháng 12 năm 
sau.

D
Nguồn vốn NSTW thưởng vượt dự toán 
thu và đầu tư trở lại cho địa phương theo 
QĐ số 1568/QĐ-TTg ngày 19/7/2025 

3.496.000 2.000.000 100.500 5.855,596 5,8% 94.644,404 94.644,404

1
Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh 
Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa Thuận An 

2021-2026  84,9km
2012 ngày 16/8/2021; 
1000 ngày 25/4/2022; 
2949 ngày 14/12/2023

3.496.000 2.000.000 100.500 5.855,596 5,8% 94.644,404 94.644,404
Điểm d khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công 
2024, dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên 

tai, mưa lũ




